KẾ HOẠCH TUẦN 26 TỪ NGÀY 17/03 ĐẾN NGÀY 21/03/2025
LỚP MẦM 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ
- Trẻ biết xếp giày, dép gọn gàng đúng nơi quy định

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về số lượng.
	-  Trẻ qua sát sản phẩm mẫu.
	- Trẻ quan sát tranh bài thơ
	- Trẻ quan sát và nói về các loại rau.
	-  Trẻ qua sát sản phẩm mẫu.

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Hai tay đưa ra trước (2 lần/8 nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái (2 lần/8 nhịp)

+ Chân: Đứng giậm chân tại chỗ (2 lần/8 nhịp)

	Giờ học
	Số lượng 4

- Trẻ nhận biết được số lượng 4

Trẻ làm BT số lượng 4 trang 5
	Bò theo đường dích dắc

- Trẻ biết bò theo đường dích dắc đúng tư thế, củng cố kỹ năng ném trúng đích bằng 1 tay

Vẽ mặt trời buổi sáng
	BT: “Hồ sen”

- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Hồ sen”

Trẻ biết giơ tay khi phát biểu

	Cải ngọt và bắp cải

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm (thân cây đứng, cuộn tròn), ích lợi của cải ngọt và bắp cải
DH “Cô và mẹ”
- Trẻ thuộc lời bài hát “Cô và mẹ”
	Kỹ năng an toàn: Đi xe máy

-Trẻ biết khi ngồi trên xe máy phải cho hai chân về hai bên, hai tay ôm người lái xe và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.
Vẽ cây

	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG: “Dung dăng dung dẻ”.

- Chơi tự do:
+ Đổ nước vào chai đi dích dắc 

 + Bật qua lá lấy bóng

+ Vẽ tự do
	- TCDG: “Dung dăng dung dẻ”.

- Làm quen bài thơ “Hồ sen”

- Chơi tự do: 

+ Đi cà kheo

+ Ném vòng vào đích.

+ Vẽ  nét thẳng nét xiên tạo thành nhà.
	- TCDG: “Dung dăng dung dẻ”.

- Làm quen bài hát “Cô và mẹ”

- Chơi tự do : 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi trên chướng ngại vật

+ Bật qua lá lấy bóng.
	- TCVĐ: “Máy bay”

- Chơi tự do : 

 + Đổ nước vào chai 

+ Ném vòng vào đích vòng

+ Bé chơi với đồ chơi trên sân.
	- TCVĐ: “Máy bay”

- Chơi tự do: 

+ Câu cá

+ Đi trên chướng ngại vật

+ Ném vòng vào đích.



	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Số lượng 4”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn với sự hướng dẫn của cô.


	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ mặt trời buổi sáng

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Số lượng 4”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi - Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thơ “Hồ sen”.

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ mặt trời buổi sáng

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Số lượng 4”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi

 - Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập các loại rau
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Cô và mẹ”

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thơ “Hồ sen”.

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ mặt trời buổi sáng

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Số lượng 4”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi

 - Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc học tập: 

+Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập các loại rau

+ Trẻ tiếp tục khoanh tròn hành vi đúng khi đi xe máy

- Góc tạo hình: 

+Trẻ tiếp tục vẽ cây

+ Trẻ tiếp tục vẽ mặt trời buổi sáng 

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Cô và mẹ”

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thơ “Hồ sen”.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Số lượng 4”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp hành động với bạn trong khi chơi 

- Góc xây dựng: Trẻ tham gia vào trò chơi cùng bạn với sự hướng dẫn của cô.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết trực nhật.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết lấy bao nilon ra khỏi gối và đặt dưới gối.

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ làm BT LQCV
	- Đồng dao: “Con vỏi con voi”
	- Trẻ học ngoại khóa tiếng Anh
	- Củng cố bài hát “Cô và mẹ”
	- Trẻ học ngoại khóa tiếng Anh

	Trả trẻ
	- Trẻ biết dọn dẹp đồ chơi trước khi về

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Số lượng 4
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được số lượng 4.

II. Chuẩn bị: 
- Bông hoa, bài tập. 

- Đồ dùng của cô.

- Đồ dùng của trẻ.

III. Tiến hành:  

Hoạt  động 1: 
- Trẻ chơi trò chơi  “Ngón tay nhúc nhích”

- Cô cho trẻ lấy mỗi bạn một rổ đồ dùng, có các con vật, thẻ chấm tròn về ngồi theo đội hình.

- Cô yêu cầu trẻ thực hiện, cô cùng xếp với trẻ

- Các con lấy 3 con thỏ xếp ra đi nào? Trẻ xếp ra và đếm nhẫm (Cô quan sát kiểm tra trẻ)
- Các con lấy thêm 1 bạn thỏ nữa xếp thẳng hàng với 3 bạn thỏ kia (Cô cho trẻ  đếm nhẩm và đi kiểm tra).

- Bây giờ có mấy con thỏ được xếp ra ngoài (Cô hỏi từng trẻ)
- Tại sao con biết đây là 4 bạn thỏ?

- Vậy theo các con 4 bạn thỏ sẽ tương ứng với mấy chấm tròn ? Cô giới thiệu 4 chấm tròn, trẻ tìm thẻ 4 chấm tròn đặt cạnh 4 bạn thỏ.

- Các con lấy 3 củ cà rốt ra xếp dưới các bạn thỏ. Vậy bây giờ số thỏ và số cà rốt cái nào nhiều hơn? tại sao?

- Vậy bây giờ làm sao để số cà rốt và số bằng nhau và đều bằng 4? (Trẻ  lời và thêm 1 củ cà rốt nữa) 

Hoạt động 2:
- Cả lớp đi qua tìm và lấy cho cô 4 cái đồ chơi trong rổ.

- Về đúng nhà có 4 hoa (Cô quan sát và tặng một hoa cho bạn thực hiện đúng)
- Trẻ kết nhóm theo số hoa và về bàn thực hiện bài tập:

+  Nhóm 1  hoa: Tìm nhóm có số lượng là 4 khoanh tròn lại

+  Nhóm 2 hoa: Vẽ thêm chấm tròn cho đủ số lượng là 4

- Kết thúc.

Bò theo đường dích dắc qua 3 điểm
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố kỹ năng ném trúng đích bằng 1 tay. Trẻ biết bò theo đường dích dắc đúng tư thế, 

II. Chuẩn bị:

 - Vạch xuất phát,3 cái ghế làm 3 điểm

III.Tổ chức hoạt động: 

1. Khởi động: 
- Đi vòng tròn: Đi thường ->  đi nhón chân  ->  đi thường  ->  đi gót chân  đi thường  -> chạy chậm  ->  chạy nhanh  ->  đi thường  ->  đi về  hai hàng
2. Trọng động:

* BTPTC

+ Tay 2: Đưa hai tay lên cao và nới hái hoa, sau đó về tư thế chuẩn bị.(3L/8N)

+ Chân 4: Ngồi duỗi thẳng chân, hai tay chống ra sau lưng, hai chân co duỗi.(L/4N)

+ Bụng 3: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông xoay qua trái về tư thế chuản bị, sau đó đổi bên  (2L/4N)

+ Bật tại chỗ

* VĐCB “Bò theo đường dích dắc qua 3 điểm”
- Hôm nay, Cô dạy các con “Bò theo đường dích dắc qua 3 điểm”.

- Cô  vừa thực hiện,  vừa giải thích: 

+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát,chống hai tay xuống sàn, hai cảng chân tì xuống sàn, quỳ gối tạo thành góc vuông giữa tay và thân, giữa đùi cẳng chân, mắt nhìn về phía trước.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh bò cô lần lượt đưa từng tay và chân trái chiều lên phía trước, cẳng chân tiếp xúc với sàn, bò theo hướng dích dắc, không đè lên vạch ở hai bên, bò liên tục cho đến vạch đích.
- Trẻ thực hiện (cô sửa sai cho trẻ).
- Trẻ chia thành 2 nhóm để trẻ thực hiện luyện tập. 
* Trò chơi vận động: Ném trúng đích bằng một tay chạy lấy bóng.
- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Ném trúng đích bằng một tay ”

- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ ném đúng tư thế và trúng đích nhiều nhất thì đội đó thắng.
- Trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Hồi tĩnh: Làm chim bay vào lớp.
Hồ sen
I. Mục đích –yêu cầu:

- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Hồ sen”

II. Chuẩn bị :

- Tranh ảnh bài thơ “Hồ sen”.

III. Tiến hành:

  HĐ1:

  - Trẻ chơi trò chơi “Cáo và thỏ”.

  - Hôm nay, Cô sẽ dạy các con đọc bài thơ “Hồ sen” của tác giả “Nhược Thủy” (mời 1 vài bạn lặp lại tên bài thơ, tác giả).
  - Cô đọc thơ (chậm rãi từng câu để trẻ cảm nhận).
  - Cô đọc từng câu, trẻ đọc theo cô từng câu (gọi vài trẻ đọc lại, chú ý những bạn yếu) cho đến hết đoạn.

  - Cô cho cả lớp đọc lại đoạn 1.
- Cô dạy các đoạn khác tương tự.
- Cả lớp đọc lại bài thơ 2, 3 lần

  HĐ2:
- Cô chia nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc nhẫm theo) và đổi lại.

- Cô mời nhóm 3-4 bạn, cá nhân lên đọc.

- Cô cho cả lớp cùng đọc lại (Cô quan sát, sửa sai “rực rỡ, thoang thoảng, đọng hạt sương”).

  - Kết thúc: Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ “Hồ sen”
Kỹ năng an toàn: Đi xe máy
I. Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ biết khi ngồi trên xe máy phải cho hai chân về hai bên, hai tay ôm người lái xe và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.
II. Chuẩn bị:

- Video phim hoạt hình tập 4 Tôi yêu Việt Nam – An toàn khi ngồi trên xe máy.

- Ghế, mũ bảo hiểm, đủ cho trẻ chơi trò chơi “Mình cùng đi chơi”
III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi  “Con thỏ gật gật”.

- Trẻ xem video phim hoạt hình tập 4 “Tôi yêu Việt Nam – An toàn khi ngồi trên xe máy”.

- Theo con bạn nào ngồi trên xe máy đúng? Vì sao?
- Trước khi ngồi trên xe máy các con phải làm gì?
- Khi lên/ xuống xe con lên/xuống từ phía nào của xe?
- Ngồi trên xe các con sẽ ngồi như thế nào?
- Các con hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Trèo lên từ phía bên trái của xe. Chỉ được lên xe khi có người lớn ngồi trước giữ thăng bằng. Ngồi thẳng, ôm eo người lái xe, đầu gối khép nhẹ, 2 chân đặt lên thanh để chân, không đưa chân vào trong bánh xe hoặc đưa chân ra ngoài để tránh va quẹt.

- Các con không nô đùa, thò đầu ra ngoài để nhìn xung quanh. Không đứng trên yên xe, không được ngồi ngược chiều của xe, không la hét nhún nhảy khi ngồi trên xe. Khi xe đang nổ máy, con không được nghịch tay ga hoặc chìa khóa vì có thể khiến xe lao đi hoặc dừng lại đột ngột gây nguy hiểm.
Hoạt động 2:  

* Trò chơi: Mình cùng đi chơi

- Cách chơi: Cho trẻ xếp hai ghế quay vào nhau làm xe máy, 2 bạn một đôi, bạn ngồi trước thì đóng vai làm bố hoặc mẹ, bạn ngồi sau đóng vai là con đi công viên.
- Luật chơi: Mỗi xe chỉ chở 1 bạn nhỏ, và bạn nhỏ phải thực hiện ngồi xe an toàn. Người ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
- Khi chơi các con chú ý nghe hiệu lệnh: Chuẩn bị, lên xe, xuất phát, dừng xe.
- Chơi lần hai cô cho trẻ đổi vai chơi
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ khi ngồi trên xe máy
- Cô quan sát, trò chuyện, động viên khen ngợi trẻ.
- Kết thúc.
Cô và mẹ
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thuộc lời bài hát “Cô và mẹ”
II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Cô và mẹ”.
III. Tiến hành:
Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”.

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con một bài hát có tên “Cô và mẹ” .

- Cô mời trẻ nhắc lại tên bài hát.

- Cô hát cho trẻ nghe kết hợp với nhạc. 
- Cô hát từng câu chậm rãi, trẻ hát theo cô từng câu cho đến hết đoạn 1.

- Cô gọi vài trẻ hát lại từng câu, chú ý những bạn yếu.

- Cô cho cả lớp hát lại đoạn 1 sau đó tiếp tục cô dạy các đoạn khác tương tự.

- Cho cả lớp hát lại cả bài 2, 3 lần

Hoạt động 2:
- Cô chia nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát nhẫm theo) và đổi lại.
- Nhóm 3, 4 trẻ hát, cá nhân hát (Cô quan sát và động viên những trẻ chưa hát được)
- Kết thúc: Cô cho cả lớp đứng lên cùng hát lại bài hát kết hợp với nhạc 

Cải ngọt và bắp cải

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm (thân cây đứng, cuộn tròn), ích lợi của cải ngọt và bắp cải (dùng để ăn)
II. Chuẩn bị:

- Cải ngọt, bắp cải

- Tranh ảnh về đặc điểm bắp cải, cải ngọt.

- Tranh các loại rau

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Trẻ chia thành 2 nhóm: 

+ Nhóm 1: Quan sát cây cải ngọt

+ Nhóm 2: Quan sát bắp cải 

- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ: Các con hãy quan sát cho cô đó là rau gì? Nó có đặc điểm gì?

- Từng nhóm nói về rau của nhóm mình (Những nội dung trẻ chưa nói được, Cô gợi ý trẻ)

+ Rau có hình dạng như thế nào? Thân rau như thế nào? Các con hãy tách lá xem lá rau như thế nào?

Hoạt động 2:
- Trẻ chơi trò chơi “Tìm cho đúng loại”

+ Trẻ chọn tranh (cải và bắp) chạy về đúng nơi của loại rau đó (Cô tặng hoa cho trẻ)

+ Lần 2 cho trẻ đổi tranh (Cô tặng hoa cho trẻ).

- Trẻ kết nhóm theo số hoa thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Tìm và đánh dấu rau cải

+ Nhóm 2 hoa: Trẻ nối các loại rau phù hợp hình dạng của nó lại với nhau
- Kết thúc.
